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(Kèm theo Kế hoạch số       /KH -UBND ngày        tháng       năm        của UBND huyện Phong Thổ)
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A ĐÀO TẠO

1 Sau Đại học

1 Tẩn Phủ Dũng 08/09/1989 Dao Phó trưởng Ban Dân tộc
HĐND huyện Đại học Công tác xã

hội Thạc sĩ Luật 2- 3 năm VLVH hoặc
từ xa

Lai Châu hoặc cơ sở
đào tạo có chuyên
ngành phù hợp

2 Hoàng Đức Thông 17/12/1988 Kinh Công chức phòng Nội vụ Đại học Hành chính
học

Chính sách công,
xây dựng Đảng

chính quyền và Nhà
nước

2- 3 năm VLVH hoặc
từ xa

Lai Châu hoặc cơ sở
đào tạo có chuyên
ngành phù hợp

3 Lê Minh Xuân 11-02-1983 Kinh Ủy viên Ủy ban kiểm tra
Huyện ủy Đại học Luật Kinh tế Quản lý kinh tế 2- 3 năm VLVH hoặc

từ xa

Lai Châu hoặc cơ sở
đào tạo có chuyên

ngành phù hợp

2 Đại học

1 Chẻo Lao U 05/12/1988 Dao Phó Chủ tich ủy ban xã Vàng
Ma Chải Trung cấp Luật ĐH Luật 3-4 năm VLVH hoặc

từ xa

Lai Châu hoặc các
cơ sở đào tạo phù
hợp

2 Chẻo Lao Lụ 07/04/1988 Dao Bí Thư Đoàn thanh niên xã
Vàng Ma Chải Trung cấp Nông nghiệp ĐH Luật 3-4 năm VLVH hoặc

từ xa

Lai Châu hoặc các
cơ sở đào tạo phù
hợp
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3 Tẩn Lao Tả 21/07/1992 Dao Chỉ huy trưởng quân sự xã Mồ
Sì San Trung cấp  quân sự ĐH quân sự 3-4 năm VLVH hoặc

từ xa

Lai Châu hoặc các
cơ sở đào tạo phù
hợp

4 Phùng Láo Ú 19/06/1987 Dao Công chức Địa chính Mồ Sì
San Trung cấp ngành quản

lý đất đai
ĐH, ngành quản lý

đất đai 3-4 năm VLVH hoặc
từ xa

Lai Châu hoặc các
cơ sở đào tạo phù
hợp

5 Hảng A Dao 14/09/1977 Mông Phó Bí thư Đảng ủy xã Mù
Sang Trung cấp HCVP ĐH, QLNN, Luật 3-4 năm VLVH hoặc

từ xa

Lai Châu hoặc các
cơ sở đào tạo phù
hợp

6 Phàn A Pao 11/09/1975 Mông Phó Chủ tịch HĐND xã Mù
Sang Trung cấp Pháp lý ĐH, QLNN, Luật 3-4 năm VLVH hoặc

từ xa

Lai Châu hoặc các
cơ sở đào tạo phù
hợp

7 Đèo Thị Lưu 07/01/1983 Thái CC Văn hóa - xã hội xã Bản
Lang Trung cấp HCVP

Công tác xã hội
hoặc quản lý văn

hóa
3-4 năm VLVH hoặc

từ xa

Lai Châu hoặc các
cơ sở đào tạo phù
hợp

8 Thùng Văn Sách 27/08/1975 Thái CHT Ban CH Quân sự xã
Hoang Thèn Trung cấp  quân sự ĐH Quân sự cơ sở 3-4 năm VLVH hoặc

từ xa

Lai Châu hoặc các
cơ sở đào tạo phù
hợp

9 Chẻo Láo Tả 15/08/1991 Dao Chỉ huy trưởng
BCH Quân sự xã Sin Suối Hồ Trung cấp TC ĐH quân sự cơ sở 3-4 năm VLVH hoặc

từ xa

Lai Châu hoặc các
cơ sở đào tạo phù
hợp

10 Trang Văn Thành 30/11/1977 Hà nhì CC Văn hoá
 xã hội xã Huổi Luông Trung cấp Hành chính

Công tác xã hội
hoặc quản lý văn

hóa
3-4 năm VLVH hoặc

từ xa

Lai Châu hoặc các
cơ sở đào tạo phù
hợp
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B Bồi dưỡng

1 Bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo cấp phòng

1 Lù Văn Chính 07/03/1989 Thái Công chức phòng Lao động -
TB&XH Đại học Ngành Tài

chính
Cấp phòng và
tương đương

2 Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn ngạch chuyên viên

1 Ma A Nủ 28/12/1980 Mông Phó chủ tịch UBND xã Dào
San Trung cấp Quân sự Chuyên viên

2 Chang Dì Qùy 27/06/1979 Mông Phó Chủ tịch UBND xã Dào
San Trung cấp Nông nghiệp Chuyên viên

3 Sùng Ngọc Páo 24/12/1977 Mông Phó Chủ tịch HĐND xã Dào
San Đại học KT Chuyên viên

4 Giàng A Ky 20/01/1981 Mông Chủ tịch UBMTTQ
VN xã Dào San Trung cấp Nông nghiệp Chuyên viên

5 Phàng A Phử 29/12/1979 Mông Chủ tịch Hội ND xã Dào San Trung cấp Nông nghiệp Chuyên viên

6 Phàng A Thông 07/10/1985 Mông CT Hội CCB xã Dào San Trung cấp Hành chính
VP Chuyên viên

7 Sùng A Của 10/02/1986 Mông CC Tư pháp xã Dào San Trung cấp PL Chuyên viên

8 Chang A Khi 17/02/1983 Mông CHT Ban CHQS Trung cấp Quân sự Chuyên viên

9 Lò Thị Hồng 20/11/1984 Thái  CC Địa chính đất đai xã Lản
Nhì Thàng Trung cấp Địa chính Chuyên viên

10 Vàng Thị Dung 11/8/1982 Thái Chủ tịch Hội ND xã Nậm Xe Trung cấp Nông nghiệp
Tổng hợp Chuyên viên

11 Tao Thị Hợi 12-11-1984 Thái Chủ tịch Hội PN xã Nậm Xe Trung cấp Hành chính
VP Chuyên viên
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